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THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

Tháng..........năm...................... 

Tên sản phẩm, dịch vụ:......... 

 

Chỉ tiêu 
Tổng 

số 
tiền 

Chia ra theo khoản mục 
Nguyên liệu,  

vật liệu ..... ..... ..... ..... ..... .... .... 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ          

2. Chi phí SXKD  phát sinh trong kỳ          

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ          

4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ          
 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 
(Mẫu số S37-DN) 

 
1. Mục đích: Dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng 
kỳ hạch toán. 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ 
Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào 
Thẻ tính giá thành, như sau: 
- Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu. 
- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu. 
- Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1 phải bằng 
tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9. 
- Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng 
“chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”) để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ" ở các cột 
phù hợp. 
- Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế 
toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ" ở các cột phù 
hợp. 
- Chỉ tiêu (dòng) "Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ" được xác định như sau: 
 

Giá thành 
sản phẩm 

= Chi phí SXKD dở 
dang đầu kỳ + Chi phí SXKD phát 

sinh - Chi phí SXKD dở 
dang cuối kỳ 

 

 - Chỉ tiêu (dòng) "Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ": Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá 
sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”. 
 


